
Đoàn Anh Chung 

(Thành viên)

Giải pháp xây dựng chương 

trình đào tạo ngành Giáo dục 

mầm non, Giáo dục tiểu học 

Trường Đại học Tây Bắc đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

mầm non và tiểu học

2019 - 2020 4.100.000đ

Đề tài Tìm hiểu các vấn đề lý luận về đổi mới và phát 

triển chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo 

dục phổ thông mới. Rà soát và đánh giá thực trạng 

chương trình đào tạo giáo dục mầm non, giáo dục tiểu 

học của trường hiện nay. Giải pháp xây dựng chương 

trình đào tạo hai ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu 

học đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Đề án “Phát triển 

giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” và chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo.

ThS. Đinh Thị 

Bích Hậu (Chủ 

nhiệm đề tài)

Sử dụng trò chơi để hình 

thành và củng cố biểu tượng 

toán cho trẻ mầm non tại một 

số Trường mầm non Thành 

phố Sơn La, Trường Đại học 

Tây Bắc (chủ nhiệm đề tài).

12/2019 6.000.000đ

Đề tài tìm hiểu về một số trò chơi nhằm mục đích 

củng cố biểu tượng toán cho trẻ mầm non tại một số 

trường mầm non Thành phố Sơn La; Đề tài đưa ra 

những thiết kế trò chơi phù hợp với trẻ mầm non 

trên địa bàn thành phố; góp phần vào làm tài liệu 

cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, giáo viên 

mầm non.

Tóm tắt sản phẩm/Nhiệm vụ nghiên cứu/Ứng dụng 

thực tiễn

A. Cấp cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2019 - 2020

   

TT

Người chủ 

trì/Thành viên 

tham gia

Tên đề tài Thời gian
Kinh phí 

thực hiện



ThS. Bùi Thanh 

Xuân (Chủ 

nhiệm đề tài)

Vận dụng lý thuyết kiến tạo 

vào dạy học Toán cho học 

sinh một số Trường Tiểu học 

trên địa bàn thành phố Sơn 

La.

12/2019 6.000.000đ

Xây dựng các nội dung dạy học toán cho học sinh các 

trường tiểu học trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La theo lý thuyết kiến tạo, nhằm tạo cơ hội cho học sinh 

được học tập thông qua việc trải nghiệm và khám phá tri 

thức toán học; giúp các em hiểu, nắm chắc và vận dụng 

tốt các kiến thức toán học vào các tình huống nảy sinh 

trong thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

dạy học môn toán cho học sinh các trường Tiểu học của 

thành phố Sơn La.

ThS. Nguyễn 

Huyền Anh (Chủ 

nhiệm đề tài) Biện pháp nâng cao chất 

lượng dạy học từ vựng - ngữ 

nghĩa tiếng Việt trong học 

phần Tiếng Việt 1 cho sinh 

viên ngành Giáo dục Tiểu 

học, Khoa Tiểu học - Mầm 

non, Trường Đại học Tây Bắc

12/2019

6.000.000đ

Đề tài đã hệ thống hóa những lí luận cơ bản về từ, 

trình bày một số quan niệm khác nhau về từ tiếng 

Việt. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một cách hiểu về 

từ tiếng Việt được nhiều nhà nghiên cứu thừa nhận 

và có thể giúp cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu 

học nhận diện được từ tiếng Việt một cách có căn 

cứ. Các biện pháp mà đề tài đề xuất có thể là những 

gợi ý tốt để các giảng viên và sinh viên vận dụng 

vào việc giảng dạy và học tập hợp phần Từ vựng - 

Ngữ nghĩa tiếng Việt đạt kết quả cao hơn.

ThS. Trần Anh 

Đức

* Nâng cao hiệu quả hướng 

dẫn sinh viên ngành giáo dục 

mầm non soạn các câu nhạc 

và cách đặt hợp âm cho các 

bài hát trong chương trình lớp 

mẫu giáo lớn trên đàn Organ. 

Đã nghiệm thu: 

Mã  số: TB2020 - 46; QĐ số 

1230/QĐ-ĐHTB ngày 

25/11/2020.

11/2020

10.000.000đ

Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về cách đặt 

hợp âm; đề tài đề xuất một số biện pháp giúp sinh 

viên ngành Giáo dục Mầm non, Khoa TH-MN, 

trường Đại học Tây Bắc có khả năng soạn các câu 

nhạc dạo đầu (dạo giữa bài, câu nhạc kết thúc bài 

đàn Organ) đơn giản và cách đặt các hợp âm; kết 

nối thực hành đệm trên đàn Organ cùng với giai 

điệu các câu dạo đầu - giữa - kết bài đàn organ.

B. Cấp tỉnh

C. Cấp Bộ





1
ThS. Đặng Thị Sợi                                     

TS. Mai Trung Dũng

Phát triển kỹ năng quản lý 

cảm xúc bản thân cho sinh 

viên ngành Giáo dục tiểu 

học, trường Đại học Tây 

Bắc

T4/2020-

T12/2020
4.100.000

Nghiên cứu lí luận và thực trạng kỹ năng quản lý cảm xúc của 

sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. Từ đó, đề xuất một số biện 

pháp giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc. 

2 ThS. Vũ Thị Đức Hạnh

Phát huy tính sáng tạo 

trong hướng dẫn làm đồ 

chơi cho sinh viên ngành 

Giáo dục mầm non

T4/2020-

T12/2020
4.500.000

1. Nghiên cứu thực trạng phát huy tính sáng tạo trong hướng dẫn 

sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non làm đồ chơi. Trên cơ 

sở đó, đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả của việc phát 

huy tính sáng tạo trong hướng dẫn sinh viên làm đồ chơi.                                                                                                     

2. Bài báo đăng trên tạp chí trường ĐH Tây Bắc

Tóm tắt sản phẩm/Nhiệm vụ nghiên cứu/Ứng dụng thực tiễn

A. Cấp cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2020 - 2021

   

TT
Người chủ trì/Thành 

viên tham gia
Tên đề tài Thời gian

Kinh phí 

thực hiện



3 ThS. Trần Anh Đức

Nâng cao hiệu quả hướng 

dẫn sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non soạn các câu 

nhạc và cách đặt hợp âm 

cho những bài hát trong 

chương trình lớp mẫu giáo 

lớn trên đàn Organ

T4/2020-

T12/2020
4.100.000

Nghiên cứu thực trạng soạn các câu nhạc và cách đặt hợp âm 

cho những bài hát trong chương trình lớp mẫu giáo lớn trên đàn 

Organ của sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Trên cơ sở đó, 

đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hướng dẫn sinh viên 

đặt các hợp âm cơ bản cho những bài nhạc, bài hát của lớp "Mẫu 

giáo lớn" và thực hành đệm các hợp âm trong bài hát, bản hạc 

trên đàn Organ.

4
ThS. Lê Văn Đăng    

ThS. Nguyễn Huyền Anh

Biện pháp rèn kỹ năng dạy 

học phân môn Luyện từ và 

câu cho sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học, trường 

Đại học Tây Bắc

T4/2020-

T12/2020
4.100.000

Nghiên cứu lí luận và thực trạng về việc rèn kỹ năng dạy học 

phân môn Luyện từ và câu cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu 

học, trường Đại học Tây Bắc. Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp 

nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng dạy học phân môn Luyện từ và 

câu cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.

5
ThS. Dương Thị Thanh                                                             

ThS. Trịnh Thu Huyền

Nâng cao hiệu quả sử dụng 

mạng xã hội cho sinh viên 

khoa Tiểu học - Mầm non, 

trường Đại học Tây Bắc

T4/2020-

T12/2020
4.100.000

Nghiên cứu lí luận và thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh 

viên khoa Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Tây Bắc. Từ đó, 

đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội 

cho sinh viên khoa Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Tây 

6

TS. Điêu Thị Tú Uyên                           

ThS. Khúc Thị Hiền                          

ThS. Nguyễn Bích Lê                       

TS. Đoàn Anh Chung

Giải pháp xây dựng 

chương trình đào tạo 

ngành Giáo dục mầm non, 

Giáo dục tiểu học Trường 

Đại học Tây Bắc đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục 

mầm non và tiểu học 

T4/2020-

T12/2020
4.100.000

Từ nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá nội dung chương trình đào 

tạo ngành GDMN, GDTH năm 2018, thực trạng áp dụng 

chương trình này vào thực hiện nhiệm vụ đào tạo giai đoạn 2018 

- 2020, tác giả đề xuất một số giải pháp xây dựng, phát triển 

chương trình nhằm khắc phục những bất cập của chương trình 

cũ và đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục 

tiểu học giai đoạn hiện nay. 

B. Cấp tỉnh

C. Cấp Bộ



1 ThS. Kiều Thanh Thảo

Vận dụng phương pháp dạy 

học tích cực trong dạy học 

"Tiếng Việt thực hành" cho 

sinh viên ngành Giáo dục 

tiểu học ở trường Đại học 

Tây Bắc

15/6/2021 - 

15/6/2022
7.700.000đ

Nghiên cứu lí luận về phương pháp dạy học tích cực, phân 

tích thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả 

vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học 

“Tiếng Việt thực hành” cho sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học ở Trường Đại học Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu 

nhằm mục đích góp phần ứng dụng vào thực tiễn, nâng 

cao chất lượng dạy và học học phần "Tiếng Việt thực 

hành"

2 ThS. Bùi Thanh Xuân

Dạy học giải toán cho học 

sinh lớp 4 theo định hướng 

phát triển năng lực tại một 

số trường tiểu học trên địa 

bàn thành phố Sơn La

15/6/2021 - 

15/6/2022
7.800.000đ

Đề xuất một số biện pháp dạy học giải toán theo định 

hướng phát triển năng lực ở lớp 4 góp phần hình thành và 

phát triển năng lực cần thiết cho HS góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả dạy học môn Toán cho học sinh các 

trường Tiểu học của thành phố Sơn La.

3
ThS. Đặng Thị Sợi             

TS. Lèo Thị Thơ

Giáo dục giá trị trách nhiệm 

học tập cho sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non, trường 

Đại học Tây Bắc

15/6/2021 - 

15/6/2022
7.800.000đ

Nghiên cứu lí luận và thực tiễn về giáo dục giá trị trách 

nhiệm học tập cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, từ 

đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục 

giá trị trách nhiệm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm 

Tóm tắt sản phẩm/Nhiệm vụ nghiên cứu/Ứng dụng 

thực tiễn

A. Cấp cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2021 - 2022

   

TT
Người chủ trì/Thành 

viên tham gia
Tên đề tài Thời gian

Kinh phí 

thực hiện



4

TS. Điêu Thị Tú Uyên

ThS. Đinh Thị Bích 

Hậu

ThS. Nguyễn Huyền 

Anh

Giải pháp nâng cao chất 

lượng tổ chức hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

cho sinh viên khoa Tiểu học 

- Mầm non, trường Đại học 

Tây Bắc

15/6/2021 - 

15/6/2022
0đ

Từ nhiệm vụ nghiên cứu về thực trạng tổ chức các hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng cho sinh viên, tác giả 

đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ 

chức hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cho sinh 

viên Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc.

5

TS.Lê Thị Thu Hà                          

TS. Đoàn Anh Chung                 

TS. Lường Thị Định 

Vận dụng kĩ thuật dạy học 

tích cực trong giảng dạy 

nhằm hình thành năng lực 

cho sinh viên trường Đại 

học Tây Bắc.

15/6/2021 - 

15/6/2022
0đ

1. Nghiên cứu lí luận và thực trạng vận dụng kĩ thuật dạy 

học tích cực trong giảng dạy nhằm hình thành năng lực 

cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc, trên cơ sở đó, đề 

xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả vận dụng kĩ 

thuật dạy học tích cực trong giảng dạy cho sinh viên.                                  

2. Bài báo đăng tạp chí Khoa học, trường Đại học Tây 

Bắc.     

6

TS. Đoàn Anh Chung                           

TS. Lường Thị Định                      

TS.Lê Thị Thu Hà

Ứng dụng giáo dục STEAM 

trong thực hiện chương 

trình giáo dục mầm non 

thành phố Sơn La.

15/6/2021 - 

15/6/2022
0đ

1. Nghiên cứu lí luận và thực trạng ứng dụng giáo dục 

STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non, 

trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả 

ứng dụng giáo dục STEAM trong thực hiện chương trình 

giáo dục mầm non thành phố Sơn La.                                                      

2. Bài báo đăng tạp chí trường Đại học Tây Bắc

7

TS. Lường Thị Định         

TS. Đoàn Anh Chung                    

TS.Lê Thị Thu Hà 

Nghiên cứu thực trạng cho 

trẻ chuẩn bị vào lớp 1 trên 

địa bàn thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La

15/6/2021 - 

15/6/2022
0đ

1. Nghiên cứu lí luận và thực trạng chuẩn bị cho trẻ vào 

lớp 1, trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nâng cao 

hiệu quả chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 trên địa bàn thành phố 

Sơn La.                                                     

2. Bài báo đăng tạp chí trường Đại học Tây Bắc

B. Cấp tỉnh

C. Cấp Bộ



1

TS. Lê Thị Thu Hà             

TS. Đoàn Anh 

Chung              ThS. 

Đặng Thị Sợi

Thích ứng của giáo viên 

tiểu học thành phố Sơn La 

với đánh giá học sinh 

thường xuyên bằng nhận 

xét

T2/2023-

T8/2023
6.400.000đ

1. Nghiên cứu lí luận và thực trạng thích ứng của giáo viên 

tiểu học với đánh giá học sinh bằng nhận xét tại một số trường 

tiểu học trên địa bàn thành phố Sơn La. Trên cơ sở đó, đề xuất 

một số biện pháp nâng cao hiệu quả thích ứng của giáo viên 

tiểu học thành phố Sơn La với đánh giá học sinh bằng nhận 

xét.                                                                                                                                                                                                                                            

2. Bài báo đăng trên tạp chí trường Đại học Tây Bắc;                                                                            

3. Hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học.

2 ThS.Nguyễn Hoài Thanh

Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học học phần 

Mỹ thuật nhằm phát triển 

năng lực cho sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục tiểu 

học, khoa Tiểu học -  Mầm 

non, trường Đại học Tây 

Bắc

T2/2023-

T8/2023
6.400.000đ

1. Nghiên cứu lí luận và thực trạng việc ứng dụng các phần 

mềm giảng dạy của sinh viên tiểu học. Trên cơ sở đó, đề xuất 

một số biện pháp sử dụng và khai thác một số phần mềm áp 

dụng trong việc dạy học bộ môn mĩ thuật cho sinh viên tiểu 

học khoa Tiểu học - Mầm non trường Đại học Tây Bắc.                                                                                                                                                                                                                                            

2. Bài báo đăng trên tạp chí trường Đại học Tây Bắc;                                                                            

Tóm tắt sản phẩm/Nhiệm vụ nghiên cứu/Ứng dụng thực 

tiễn

A. Cấp cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023

   

TT

Người chủ 

trì/Thành viên 

tham gia

Tên đề tài
Thời 

gian

Kinh phí 

thực hiện



3

ThS. Trịnh Thu 

Huyền                                    

ThS. Vũ Tiến Thuận 

ThS.Khổng Quỳnh 

Hương

Giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục kĩ năng cho 

đoàn viên thông qua các 

hoạt động phong trào Đoàn - 

Hội tại trường Đại học Tây 

Bắc

T2/2023-

T8/2023
6.400.000đ

1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về GDKNM thông qua hoạt động 

phong trào Đoàn – Hội. Khảo sát, đánh giá thực trạng KNM 

của ĐV, thực trạng GDKNM thông qua hoạt động phong trào 

Đoàn – Hội cho ĐV tại Trường Đại học Tây Bắc. Trên cơ sở 

phân tích cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, đề xuất một số giải 

pháp nâng cao chất lượng GDKNM cho ĐV thông qua hoạt 

1

TS. Lường Thị Định                    

TS. Lê Thị Thu Hà                         

TS. Đoàn Anh 

Chung                      

ThS. Vũ Thị Đức 

Hạnh

Nghiên cứu trí thông minh 

văn hóa của sinh viên ở các 

trường cao đẳng và đại học 

khu vực Tây Bắc

1/2023 - 

12/2023
125.000.000

1- 01 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục 

trích dẫn của Scopus/ESCI;                                  

2- 01 Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước được hội đồng 

chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm.1 bài báo trong nước;                                                                                                                                 

3- Đào tạo 01 thạc sĩ;                                                                                                                                          

4- 01 Bản đề xuất giải pháp rèn luyện và phát triển trí thông 

minh văn hóa cho sinh viên ở các trường cao đẳng và đại học 

khu vực Tây Bắc.

B. Cấp tỉnh

C. Cấp Bộ



1

TS. Lê Thị Thu Hà             

TS. Đoàn Anh Chung              

ThS. Đặng Thị Sợi

Sử dụng kĩ thuật dạy học tích 

cực theo định hướng phát 

triển năng lực tại một số 

trường tiểu học trên địa bàn 

thành phố Sơn La

T1/2024 - 

T7/2024
7.500.000

- 01 bài báo đăng trên tạp chí trường Đại học Tây 

Bắc;                                                                           

- 01 bài báo đăng Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc tế                                                                                       

- Hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa 

học

2 TS. Khúc Thị Hiền

Kiến thức, thái độ, thực hành 

của giáo viên và cha mẹ về 

tình trạng dinh dưỡng trẻ em 

trường Mầm non To Ngùi, 

Xã Quang Minh, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La

T1/2024 - 

T7/2024
7.500.000

- 01 bài báo trên Tạp chí Trường Đại học Tây 

Bắc                                                                                               

- Hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa 

học

Tóm tắt sản phẩm/Nhiệm vụ nghiên cứu/Ứng 

dụng thực tiễn

A. Cấp cơ sở

DANH MỤC ĐỀ TÀI CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NĂM HỌC 2023 - 2024

   

TT

Người chủ 

trì/Thành viên tham 

gia

Tên đề tài Thời gian
Kinh phí 

thực hiện



3

TS. Nguyễn Văn 

Dương                              

TS. Vì Thị Xuân 

Thủy            

ThS. Đặng Xuân 

Hoàng        

ThS. Vũ Việt Dũng

Nghiên cứu đặc điểm hình 

thái và hoạt động tính sinh 

hoạc của một số loài thực vật 

làm thuốc ở Tây Bắc

T1/2024 - 

T7/2024
0

 - 01 bài báo trên Tạp chí Trường Đại học Tây 

Bắc

1

TS. Lường Thị Định                    

TS. Lê Thị Thu Hà                         

TS. Đoàn Anh Chung                      

ThS. Vũ Thị Đức 

Hạnh

Nghiên cứu trí thông minh 

văn hóa của sinh viên ở các 

trường cao đẳng và đại học 

khu vực Tây Bắc

1/2024 - 

12/2024
125.000.000

1- 01 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có trong 

chỉ mục trích dẫn của  Scopus/ESCI;                                           

2- 01 Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước 

được hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính 

điểm.1 bài báo trong nước;                                                                                                                                                                                                     

3- Đào tạo 01 thạc sĩ;                                                                                                                             

4- 01 Bản đề xuất giải pháp rèn luyện và phát 

triển trí thông minh văn hóa cho sinh viên ở các 

trường cao đẳng và đại học khu vực Tây Bắc.

C. Cấp Bộ


